
6B2

ĐTDĐ: 0977162473 PHÒNG HỌC 102

TT Họ Tên 
Giới 

tính

Dân 

tộc
Ngày sinh Nơi sinh

1 Nguyễn Lan Anh Nữ Kinh 13/10/2010 Hà Nội TH Hữu Hòa 5E

2 Phạm Hà Anh Nữ Kinh 29/06/2010 Hà Nội TH Phạm Tu 5B

3 Lê Ngọc Bảo Châu Nữ Kinh 10/10/2010 Nam Định TH Mậu Lương 5A2

4 Ngô Bảo Châu Nam Kinh 11/08/2010 Hà Nội TH Phạm Tu 5C

5 Nguyễn Linh Đan Nữ Kinh 14/10/2010 Hà Nội TH Thanh Liệt 5B

6 Bùi Ngọc Diệp Nữ Kinh 26/10/2010 Hà Nội TH Thanh Liệt 5B

7 Hoàng Dũng Nam Kinh 01/08/2010 Hà Nội TH Thanh Liệt 5A

8 Nguyễn Mạnh Dũng Nam Kinh 08/10/2010 Hà Nội TH Thanh Liệt 5C

10 Tạ Ánh Dương Nữ Kinh 17/12/2010 Hà Nội TH Phạm Tu 5B

11 Đặng Hương Giang Nữ Kinh 14/11/2010 Hà Nội TH Thanh Liệt 5C

12 Nguyễn Lê Hoàng Hà Nam Kinh 29/08/2010 Hà Nội TH Phạm Tu 5B

13 Nguyễn Thanh Hải Nam Kinh 15/10/2010 Hà Nội TH Phạm Tu 5C

14 Cao Đoàn Bảo Hân Nữ Kinh 13/10/2010 Hà Nội TH Thanh Liệt 5C

15 Tạ Minh Hằng Nữ Kinh 12/11/2010 Hà Nội TH Thanh Liệt 5C

16 Vương Thị Tuyết Hoa Nữ Kinh 15/08/2010 Hà Nội TH Thanh Liệt 5D

17 Nguyễn Hồng Hướng Nữ Kinh 19/11/2010 Hà Nội TH Phạm Tu 5B

18 Trần Đình Hưởng Nam Kinh 05/01/2010 Hà Nội TH Đại Từ 5A6

19 Nguyễn Gia Huy Nam Kinh 10/04/2010 Hà Nội TH Thanh Liệt 5B

20 Nguyễn Vũ Gia Huy Nam Kinh 22/04/2010 Hà Nội TH Hữu Hòa 5D

21 Tạ Đức Huy Nam Kinh 28/07/2010 Hà Nội TH Phạm Tu 5C

22 Vũ Bảo Huy Nam Kinh 06/12/2010 Hà Nội TH Thanh Liệt 5B

23 Đinh Trọng Khang Nam Kinh 15/12/2010 Hà Nội TH Thanh Liệt 5D

24 Đặng Thùy Khanh Nữ Kinh 16/05/2010 Hà Nội TH Thanh Liệt 5D

25 Lê Nam Khánh Nam Kinh 24/06/2010 Hà Nội TH Thanh Liệt 5D

26 Nguyễn Phạm Nam Khánh Nam Kinh 14/11/2010 Hà Nội TH Thanh Liệt 5D

27 Đặng Minh Khôi Nam Kinh 03/11/2010 Hà Nội TH Thanh Liệt 5D

28 Trần Hữu Khôi Nam Kinh 05/09/2010 Bắc Ninh TH Đại Từ 5A7

29 Đặng Ngọc Khuê Nữ Kinh 10/01/2010 Hà Nội TH Thanh Liệt 5D

30 Hà Hải Linh Nữ Kinh 17/02/2010 Hà Nội TH Tân Triều 5B

31 Bùi Gia Minh Nam Kinh 25/12/2010 Nam Định TH Phạm Tu 5B

32 Vũ Đức Khánh Nam Nam Kinh 28/06/2010 Hà Nội TH Phạm Tu 5B

33 Nguyễn Hà Bảo Ngọc Nữ Kinh 23/11/2010 Hà Nội TH Phạm Tu 5C

34 Nguyễn Đình Nguyên Nam Kinh 16/03/2010 Hà Nội TH Phạm Tu 5C

35 Phạm Yến Nhi Nữ Kinh 24/10/2010 Thái Bình TH Bình Thanh 5B

36 Lê Anh Phi Nam Kinh 16/03/2010 Hà Nội TH Phạm Tu 5C

37 Nguyễn Bá Phúc Nam Kinh 13/01/2010 Hà Nội TH Phạm Tu 5B

38 Trần Phương Thảo Nữ Kinh 25/07/2010 Hà Nội TH Lê Lợi 5H

39 Đồng Hà Thu Nữ Kinh 05/12/2010 Hà Nội TH Tả Thanh Oai 5I

40 Nguyễn Phương Thúy Nữ Kinh 13/01/2021 Hà Nội TH Tả Thanh Oai 5I
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